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SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2 
 

Số: 6653/YCBG-BVĐKBN2 

V/v Yêu cầu báo giá Gói thầu Kiểm 

tra, đánh giá tình trạng thiết bị y tế đề 

nghị xử lý . 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Bắc Ninh, ngày 16 tháng 07 năm 2026 

 
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Gói thầu: Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị y tế đề nghị xử lý  

Thuộc dự toán: Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị y tế đề nghị xử lý  

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

          Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 

Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị y tế đề nghị xử lý  với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2. 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga 

- Chức vụ: Văn thư 

- Số điện thoại: 02223821242 

- Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 tiếp nhận báo giá theo một trong các cách 

thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 - Đường 

Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Tỉnh Bắc Ninh. 

- Hoặc nhận qua email (Bản PDF có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty và file 

excel) theo địa chỉ:bvdkbacninh@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16 tháng 07 năm 2026 đến trước 

16h30’ ngày 20 tháng 07 năm 2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 

07 năm 2026. 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ chi tiết: Theo phụ lục đính kèm 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản hàng hóa/dịch vụ. 

 - Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

-  Không tạm ứng. 

- Thanh toán bằng chuyển khoản. 

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh  toán 

(hóa đơn, biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển khoản 

toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

- Các tài liệu kèm Báo giá bao gồm: 

+ Hồ sơ năng lực: Thông tin về doanh nghiệp bao gồm giấy đăng ký kinh 

doanh (danh mục mã ngành và tên ngành kinh doanh), nhân sự chủ chốt và kinh 

nghiệm, năng lực đã thực hiện tại các đơn vị khác.... 

+ Hợp đồng tương tự của công ty đã cung cấp dịch vụ tại các đơn vị khác 

có liên quan tới dịch vụ kiểm tra, đánh giá hiện trạng thiết bị y tế đề nghị xử lý. 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…nhân công liên 

quan tới dịch vụ kiểm tra, đánh giá và các khoản chi phí khác có liên quan, bên 

mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (đăng tải); 

- Phòng CNTT (đăng tải trên website của BV); 

- Lưu VT, HĐXDDT&giá. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hạ Bá Chân 
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Phụ lục 01: Danh mục dịch vụ 

Gói thầu Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị y tế đề nghị xử lý  

Thuộc dự toán: Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị y tế đề nghị xử lý  

 

TT Danh mục dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 

Dịch vụ Kiểm tra, đánh 

giá tình trạng thiết bị đề 

nghị xử lý (theo các phụ 

biểu đính kèm) 

Dịch vụ 01  
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 Phụ lục 02 : Danh mục thiết bị y tế đề nghị xử lý 

( Kèm theo Quyết định số 6627/QĐ-BVĐKBN2 ngày 15/7/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2) 

I. Danh mục tài sản công đề nghị xử lý (ODA) 

STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị 

còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

1 
Bàn phẫu thuật 

chỉnh hình 

MMYT

277 

Mekur 

3S 
Trumf/ Đức 100847185 1 2015 533.521.157 0 

Thanh 

lý 

Hỏng piton nâng hạ,điều 

khiển. Thiết bị không sử 

dụng được 

2 
Bộ dụng cụ vi 

phẫu mạch máu 

MMYT

266 
   1 2015 133.562.137 0 

Thanh 

lý 

Cũ, hỏng, không sử dụng 

được 

3 

Ghế nha khoa 

kèm Xquang răng, 

siêu âm tẩy cao 

răng,... 

MMYT

249 
Xmind 

Gotzen/ 

Italia 
319253 1 2009 448.201.667 0 

Thanh 

lý 

Bộ phận cơ khí rỉ sét, tay 

thuỷ lực nâng hạ hỏng, 

hỏng bo nguồn. Không có 

khả năng sửa chữa 

4 

Ghế nha khoa 

kèm Xquang răng, 

siêu âm tẩy cao 

răng,... 

MMYT

250 
  319254 1 2009 448.201.667 0 

Thanh 

lý 

Bộ phận cơ khí rỉ sét, tay 

thuỷ lực nâng hạ hỏng, 

hỏng bo nguồn. Không có 

khả năng sửa chữa 

5 

Kính hiển vi 3 

đường huỳnh 

quang có chụp 

ảnh 

MMYT

294 
   1 2010 167.259.947 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bóng đèn. Thiết bị 

không sử dụng, không sửa 

chữa được 

6 
Lồng ấp đa năng 

sơ sinh 

MMYT

228 
PC306 Argentina 054808 1 2009 287.154.628 0 

Thanh 

lý 

Hỏng cảm biến theo dõi, 

thanh nhiệt, motor quạt 

tuần hoàn. Thiết bị không 

sử dụng được 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị 

còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

7 
Lồng ấp đa năng 

sơ sinh 

MMYT

229 
PC306 Argentina 054808 1 2009 287.154.628 0 

Thanh 

lý 

Hỏng cảm biến theo dõi, 

thanh nhiệt, motor quạt 

tuần hoàn. Thiết bị không 

sử dụng được 

8 
Lồng ấp đa năng 

sơ sinh 

MMYT

230 
PC306 Argentina 127308 1 2009 287.154.628 0 

Thanh 

lý 

Hỏng cảm biến theo dõi, 

thanh nhiệt, motor quạt 

tuần hoàn. Thiết bị không 

sử dụng được 

9 
Lồng ấp đa năng 

sơ sinh 

MMYT

231 
PC306 Argentina 127308 1 2009 287.154.628 0 

Thanh 

lý 

Hỏng cảm biến theo dõi, 

thanh nhiệt, motor quạt 

tuần hoàn. Thiết bị không 

sử dụng được 

10 
Máy điện từ 

trường điều trị 

MMYT

270 
 

Tây Ban 

Nha 
00010833 1 2009 180.747.280 0 

Thanh 

lý 

Hỏng nguồn, bảng điều 

khiển. Không có khả năng 

sửa chữa 

11 
Máy điều trị bằng 

sóng siêu âm 

MMYT

272 

Sonopul

s 490V 
Hà Lan 

149790624

157 
1 2009 114.779.299 0 

Thanh 

lý 

Hỏng đầu phát siêu âm, 

cáp tín hiệu đứt. Thiết bị 

không sử dụng được  

12 Máy đo thị trường 
MMYT

330 
 Japan  1 2009 893.169.927 0 

Thanh 

lý 

Hỏng hệ thống quang học, 

đèn chiếu sáng, lỗi phần 

mềm , bo điều khiển. 

Không sửa chữa được 

13 
Máy đo thính lực 

2 đường (khí và 

xương) có phân 

MMYT

209 
S-40 

Sibelmed/T

ây Ba Nha 
017-C546 1 2009 139.971.879 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bo mạch điều khiển, 

bo mạch nguồn. Thiết bị 

không sử dụng, không sửa 

chữa được 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị 

còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

tích giải tần, ca 

bin đo 

14 
Máy hút áp lực 

thấp liên tục 

MMYT

226 

HCM 

89/15 
Spain 

0808/2314

97/001 
1 2010 26.353.897 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bình chứa, motor 

nén hút. Thiết bị không sử 

dụng được 

15 
Máy hút áp lực 

thấp liên tục 

MMYT

227 

HCM 

89/15 
Spain  1 2010 26.353.897 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bình chứa, motor 

nén hút. Thiết bị không sử 

dụng được 

16 
Máy hút điện 

phẫu thuật 

MMYT

222 

HCM 

89/15 
Spain  1 2010 29.594.881 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bình chứa, motor 

nén hút. Thiết bị không sử 

dụng được 

17 
Máy hút điện 

phẫu thuật 

MMYT

223 

HCM 

89/15 
Spain  1 2010 29.594.881 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bình chứa, motor 

nén hút. Thiết bị không sử 

dụng được 

18 

Máy shock điện 

tim và tạo nhịp 

tim ngoài cơ thể 

MMYT

217 

TEC-

7331K 

Nihon 

Kohden 

010120540

5 
1 2009 136.322.870 0 

Thanh 

lý 

Hỏng điện cực, mạch 

nguồn, bảng điều khiển. 

Thiết bị không sử dụng 

được 

19 
Máy siêu âm đen 

trắng G20 

MSA1

6 
G20 

Siemens/Nh

ật 
JBO1115 1 2010 478.815.234 0 

Thanh 

lý 

Hỏng đầu dò, board 

nguồn, bảng điều khiển. 

Không có khả năng sửa 

chữa 

20 
Máy siêu âm đen 

trắng G20 

MSA1

4 

Sonolin

e G20 
Nhật Bản 08302298 1 2017 478.815.234 0 

Thanh 

lý 

Hỏng đầu dò, board 

nguồn, bảng điều khiển. 

Không sửa chữa được 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị 

còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

21 
Máy siêu âm đen 

trắng G20 

MSA1

5 

Sonolin

e G20 
Nhật Bản 08654977 1 2017 478.815.234 0 

Thanh 

lý 

Hỏng đầu dò, board 

nguồn, bảng điều khiển. 

Không sửa chữa được 

22 
Máy siêu âm đen 

trắng G20 

MSA1

6 

Sonolin

e G20 
Nhật Bản 08315131 1 2017 478.815.234 0 

Thanh 

lý 

Hỏng đầu dò, board 

nguồn, bảng điều khiển. 

Không sửa chữa được 

23 
Máy siêu âm màu 

G40 

MSA1

7 
G40 

Siemens/ 

Hàn Quốc 
304536 1 2010 1.561.973.284 0 

Thanh 

lý 

Hỏng đầu dò, board 

nguồn, bảng điều khiển. 

Không sửa chữa được 

24 
Máy siêu âm màu 

G40 

MSA1

7 
G40 Hàn Quốc 823051 1 2017 1.561.973.284 0 

Thanh 

lý 

Hỏng cảm biến theo dõi, 

thanh nhiệt, motor quạt 

tuần hoàn. Thiết bị không 

sửa chữa được 

25 

Máy thở cho 

người lớn và trẻ 

em 

MMYT

253 

Drager 

Savina 
Drager/Đức 

ASAD-

0008 
1 2010 545.596.492 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng 

nguồn, bánh xe nứt, vỡ 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

26 

Máy thở cho 

người lớn và trẻ 

em 

MMYT

255 

Drager 

Savina 
Drager/Đức 

ASAD-

0011 
1 2010 545.596.492 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng 

nguồn, bánh xe nứt, vỡ 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

27 

Máy thở cho 

người lớn và trẻ 

em 

MMYT

256 

Drager 

Savina 
Drager/Đức 

ASAD-

0010 
1 2010 545.596.492 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng 

nguồn, bánh xe nứt, vỡ 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 



Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia 

 

STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị 

còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

28 Máy thuỷ trị liệu 
MMYT

240 
 Spain  1 2009 103.926.051 0 

Thanh 

lý 

Hỏng board nguồn, bị rò 

rỉ. Không sửa chữa được 

29 Máy truyền dịch 
MMYT

299 
usp6000 

Arcomed 

ag/ Thụy 

Điển 

0471902 1 2009 32.362.407 0 
Thanh 

lý 

Hỏng mạch điều khiển, 

bàn phím. Thiết bị không 

sửa chữa được 

30 Máy truyền dịch 
MMYT

302 
usp6000 

Arcomed 

ag/ Thụy 

Điển 

0472902 1 2009 32.362.407 0 
Thanh 

lý 

Hỏng mạch điều khiển, 

bàn phím. Thiết bị không 

sửa chữa được 

31 Máy truyền dịch 
MMYT

307 
usp6000 

Arcomed 

ag/ Thụy 

Điển 

0475902 1 2009 32.362.407 0 
Thanh 

lý 

Hỏng mạch điều khiển, 

bàn phím. Thiết bị không 

sửa chữa được 

32 Máy truyền dịch 
MMYT

301 

µSP700

0 
Syramed 1735903 1 2009 32.362.407 0 

Thanh 

lý 

Hỏng mạch điều khiển, 

bàn phím. Thiết bị không 

sửa chữa được 

33 
Máy xquang chụp 

vú kiểu tự động 

MMYT

205 

Mamom

at 1000 

Siemens/ 

Đức 
 1 2010 1.628.822.471 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bóng phát tia, bánh 

xe nứt vỡ, bo nguồn, bo 

điều khiển. Không sửa 

chữa được 

34 
Máy xquang răng 

panorama 

MMYT

251 

Panora

ma 

Cranex 

Soredex/ 

Phần Lan 

H913969 1 2010 601.533.903 0 
Thanh 

lý 

Hỏng bộ phận phát tia, 

mạch nguồn. Không sửa 

chữa được 

35 
Máy xử lý mô tự 

động 

MMYT

212 

STP120

3 
Microm STP0916 1 2010 471.036.090 0 

Thanh 

lý 

Hỏng board điều khiển, 

mạch nguồn. Không sửa 

chữa được 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị 

còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

36 
Nồi hấp 250 lít 

loại 2 cửa 

MMYT

273 
S500 

Tây Ban 

Nha 
 1 2010 1.143.577.532 0 

Thanh 

lý 

Hỏng kháng đốt, mạch 

nguồn, gioăng cửa. rò rỉ 

nhiều vị trí. Không sửa 

chữa được 

37 
Nồi hấp 500 lít 

loại 2 cửa 

MMYT

274 
S1000 

Tây Ban 

Nha 
 1 2010 1.980.494.380 0 

Thanh 

lý 

Hỏng kháng đốt, mạch 

nguồn, gioăng cửa. rò rỉ 

nhiều vị trí. Không sửa 

chữa được 

38 

Tủ ấm CO2 nuôi 

cấy vi khuẩn 

chiều rộng trên 

120 cm 

MMYT

211 

J.P. 

Selecta 

Selecta/Tây 

ban nha 
517113 1 2009 182.512.700 0 

Thanh 

lý 

Hỏng cảm biến, thanh ra 

nhiệt, bo mạch điền khiển. 

Không sửa chữa được 

 Tổng cộng      17.373.603.633 0   
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II. Danh mục tài sản có nguyên giá trên 500 triệu đồng đề nghị xử lý 

STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng 

tài sản) 

Mã tài sản Model 

Hãng/ 

Nước 

sản 

xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

1 
Hệ thống nội soi 

dạ dày, đại tràng 
MMYT201 EPK-100p 

Pentax/

Nhật 

Bản 

013275 1 2014 1.066.700.000 0 
Thanh 

lý 

Hỏng nguồn sáng, 

hỏng cổng kết nối dây 

soi. Thiết bị không sửa 

chữa được 

2 

Máy siêu âm 

cao cấp TTUB 

(Nguồn TPCP) 

MMYT334 
Voluson 

E8 
GE/ Áo D20636 1 2013 4.466.943.282 0 

Thanh 

lý 

Hỏng đầu dò, board 

nguồn. Thiết bị không 

sửa chữa được 

3 

Máy xét nghiệm 

miễn dịch tự 

động Liaison 

MXNNDTĐ 2229 
Liasson

/Đức 
2229005256 1 2016 1.636.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bo mạch điều 

khiển. Thiết bị không 

sửa chữa được 

 Tổng cộng    3  7.169.643.282 0   
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III. Danh mục tài sản công cụ dụng cụ lâu bền đề nghị xử lý 

STT 
Tên tài sản (chi tiết 

theo từng tài sản) 
Mã tài sản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình thức xử 

lý 
Lý do đề nghị xử lý 

1 
Bộ đặt nội khí quản 

người lớn 
BNKQ6 Cái 1 2018 677.250 0 Thanh lý Cũ, hỏng, không sử dụng được 

2 
Bộ đặt nội khí quản 

người lớn 
BNKQ5 Bộ 1 2018 677.250 0 Thanh lý Cũ, hỏng, không sửa chữa được 

3 
Bộ đặt nội khí quản 

người lớn 
BNKQ8 Bộ 1 2018 677.250 0 Thanh lý Cũ, hỏng, không sửa chữa được 

4 
Bóng bóp hồi sức người 

lớn TTUB 
BONGBOP1 Cái 1 2015 2.000.000 0 Thanh lý Cũ, hỏng, rách, lão hoá 

5 
Bóng bóp hồi sức người 

lớn TTUB 
BONGBOP2 Cái 1 2015 2.000.000 0 Thanh lý Cũ, hỏng, rách, lão hoá 

6 
Bóng bóp hồi sức người 

lớn TTUB 
BONGBOP3 Cái 1 2015 2.000.000 0 Thanh lý Cũ, hỏng, rách, lão hoá 

7 
Bóng bóp hồi sức trẻ em 

TTUB 
BONGBOP4 Cái 1 2015 2.000.000 0 Thanh lý Cũ, hỏng, rách, lão hoá 

8 Cân người lớn CC1088 Cái 1 2016 1.260.500 0 Thanh lý 
Hỏng vỏ, hỏng bộ đo khối 

lượng. 

9 Cân người lớn CC1089 Cái 1 2016 1.260.500 0 Thanh lý 
Hỏng vỏ, hỏng bộ đo khối 

lượng. 

10 
Cân sức khoẻ có thước 

đo chiều cao TQ-120 
CCDC00348 Cái 1 2009 1.020.000 0 Thanh lý 

Hỏng thang đo chiều cao, hỏng 

bộ đo khối lượng, không sử 

dụng được 
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STT 
Tên tài sản (chi tiết 

theo từng tài sản) 
Mã tài sản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình thức xử 

lý 
Lý do đề nghị xử lý 

11 Cân sức khoẻ TZ-120 CAN15 Cái 1 2017 1.800.000 0 Thanh lý 

Hỏng thang đo chiều cao, hỏng 

bộ đo khối lượng, không sử 

dụng được 

12 Cân sức khỏe TZ-120 CAN43 Cái 1 2017 1.800.000 0 Thanh lý 

Hỏng thang đo chiều cao, hỏng 

bộ đo khối lượng, không sử 

dụng được 

13 Cân sức khỏe TZ-120 CAN36 Cái 1 2017 1.800.000 0 Thanh lý 

Hỏng thang đo chiều cao, hỏng 

bộ đo khối lượng, không sử 

dụng được 

14 Cân sức khỏe TZ-120 CAN8 Cái 1 2017 1.800.000 0 Thanh lý 

Hỏng thang đo chiều cao, hỏng 

bộ đo khối lượng, không sử 

dụng được 

15 Cân sức khỏe TZ-120 CAN9 Cái 1 2017 1.800.000 0 Thanh lý 

Hỏng thang đo chiều cao, hỏng 

bộ đo khối lượng, không sử 

dụng được 

16 Đèn gù CCDC00094 Cái 1 2001 1.500.000 0 Thanh lý 
Hỏng bóng, han rỉ chân đế, thân 

đèn 

17 Đèn gù CCDC00094 Cái 1 2001 1.500.000 0 Thanh lý 
Hỏng bóng, han rỉ chân đế, thân 

đèn 

18 Đèn soi phim CCDC001147 Cái 1 2001 567.125 0 Thanh lý 
Cháy bóng, không lên nguồn. 

Không thể sửa 

19 Đồng hồ làm ẩm oxy ĐHOLA; Cái 1 2018 441.000 0 Thanh lý Cũ, hỏng, không sử dụng được 

20 Đồng hồ làm ẩm oxy ĐHOLA1 Cái 1 2018 441.000 0 Thanh lý Cũ, hỏng, không sử dụng được 
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STT 
Tên tài sản (chi tiết 

theo từng tài sản) 
Mã tài sản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình thức xử 

lý 
Lý do đề nghị xử lý 

21 Đồng hồ làm ẩm oxy ĐHOLA2 Cái 1 2018 441.000 0 Thanh lý Cũ, hỏng, không sử dụng được 

22 
Hộp hấp các cỡ 

D360x180; D300x180 
HOP Cái 1 2015 764.000 0 Thanh lý 

Cũ, hỏng chốt cài, bản lề nắp, 

méo  khung 

23 Hộp hấp Inox phi 40 CC549 Cái 1 2016 55.909 0 Thanh lý Cũ, hỏng chốt cài, bản lề nắp, 

méo  khung 

24 Hộp hấp Inox phi 40 CC550 Cái 1 2016 55.909 0 Thanh lý Cũ, hỏng chốt cài, bản lề nắp, 

méo  khung 

25 Hộp hấp Inox phi 40 CC551 Cái 1 2016 55.909 0 Thanh lý Cũ, hỏng chốt cài, bản lề nắp, 

méo  khung 

26 Hộp hấp Inox phi 40 CC552 Cái 1 2016 55.909 0 Thanh lý Cũ, hỏng chốt cài, bản lề nắp, 

méo  khung 

27 Hộp hấp Inox phi 40 CC553 Cái 1 2016 55.909 0 Thanh lý Cũ, hỏng chốt cài, bản lề nắp, 

méo  khung 

28 
Huyết áp điện tử chuyên 

dụng để bàn HEM907 
CC13 Cái 1 2016 4.925.000 0 Thanh lý 

Hỏng nguồn, rách bao đo, 

không sửa chữa được 

29 
Huyết áp điện tử để bàn 

JPN600 
HADT14 Cái 1 2021 1.737.498 0 Thanh lý 

Hỏng nguồn, rách bao đo, 

không sửa chữa được 

30 
Huyết áp điện tử để bàn 

JPN600 
HADT5 Cái 1 2021 1.737.498 0 Thanh lý 

Hỏng nguồn, rách bao đo, 

không sửa chữa được 

31 
Kính hiển vi huỳnh 

quang Ceti 
MMYT279 Cái 1 2010 1.358.000 0 Thanh lý 

Hỏng bóng đèn. Thiết bị không 

sửa chữa được 

32 
Máy hút dịch 1 bình chạy 

điện Mỹ (TT115) 
MHDCD Cái 1 2018 8.500.000 0 Thanh lý 

Hỏng bình chứa dịch, rò rỉ 

đường ống dẫn hút dịch, không 

lên nguồn 
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STT 
Tên tài sản (chi tiết 

theo từng tài sản) 
Mã tài sản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình thức xử 

lý 
Lý do đề nghị xử lý 

33 
Máy hút dịch 1 bình chạy 

điện Mỹ (TT115) 
MHDCD1 Cái 1 2018 8.500.000 0 Thanh lý 

Hỏng bình chứa dịch, rò rỉ 

đường ống dẫn hút dịch, không 

lên nguồn 

34 
Máy hút dịch 1 bình chạy 

điện Mỹ (TT115) 
MHDCD2 Cái 1 2018 8.500.000 0 Thanh lý 

Hỏng bình chứa dịch, rò rỉ 

đường ống dẫn hút dịch, không 

lên nguồn 

35 Máy hút dịch điện CC1308 Cái 1 2016 193.600 0 Thanh lý 

Hỏng bình chứa dịch, rò rỉ 

đường ống dẫn hút dịch, không 

lên nguồn 

36 Máy khí dung MKD70 Cái 1 2017 3.000.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

37 Máy khí dung MKD99 Cái 1 2017 3.000.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

38 Máy khí dung CX3 CC1327 Cái 1 2016 1.000.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

39 Máy khí dung CX3 CC1314 Cái 1 2016  1.000.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

40 Máy khí dung CX3 CC1315 Cái 1 2016  1.000.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 
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STT 
Tên tài sản (chi tiết 

theo từng tài sản) 
Mã tài sản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình thức xử 

lý 
Lý do đề nghị xử lý 

41 Máy khí dung CX3 CC1316 Cái 1 2016 1.000.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

42 Máy khí dung NE-C900 MKD48 Cái 1 2017 3.000.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

43 Máy khí dung NE-C900 MKD47 Cái 1 2017 3.000.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

44 Máy khí dung NE-C900 MKD94 Cái 1 2017 3.000.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

45 Máy khí dung NE-C900 MKD99 Cái 1 2017 3.000.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

46 
Máy khí dung siêu âm 

Omron NE-C900 TTUB 
MKDSA1 Cái 1 2015 2.800.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

47 Máy xông khí dung CCDC001150 Cái 1 2001 595.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

48 
Máy xông khí rung 

Omron 
CC869 Cái 1 2016 1.580.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 



Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia 

 

STT 
Tên tài sản (chi tiết 

theo từng tài sản) 
Mã tài sản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình thức xử 

lý 
Lý do đề nghị xử lý 

49 
Máy xông khí rung 

Omron 
CC870 Cái 1 2016 1.580.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

50 
Máy xông khí rung 

Omron 
CC868 Cái 1 2016 1.580.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

51 
Máy xông khí rung 

Omron C29 
CC882 Cái 1 2016 1.580.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

52 
Máy xông khí rung 

Omron C29 
CC884 Cái 1 2016 1.580.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

53 
Máy xông khí rung 

Omron C29 
CC882 Cái 1 2016 1.580.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

54 
Máy xông khí rung 

Omron C29 
CC882 Cái 1 2016 1.580.000 0 Thanh lý 

Hỏng motor nén khí, màng cao 

su piton hỏng. Không sửa chữa 

được 

55 
Nhiệt kế điện tử hồng 

ngoại đo trán FR1MF1 
NKDT6 Cái 1 2021 900.000 0 Thanh lý 

Đo sai thông số, màn hình mờ 

không nhìn được 

56 Máy khoan xương CCDC00155 Cái 1 2001 700.000 0 Thanh lý 
Hỏng motor, han rỉ chi tiết cơ 

khí 

57 Máy ly tâm CC1292 Cái 1 2016 1.331.666 0 Thanh lý 
Hỏng motor quay, không lên 

nguồn, mạch điều khiển hỏng 
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STT 
Tên tài sản (chi tiết 

theo từng tài sản) 
Mã tài sản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình thức xử 

lý 
Lý do đề nghị xử lý 

 Tổng cộng   57  

  

103.344.682 0   
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IV. Danh mục tài sản cố định có nguyên giá dưới 500 triệu đồng đề nghị xử lý 

 

STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

1 
Bộ đại phẫu ổ 

bụng 
BĐP1    1 2001 73.000.000 0 

Thanh 

lý 

Cũ, hỏng, không sử dụng 

được 

2 
Bộ đại phẫu 

xương 
BPT10    1 2001 73.000.000 0 

Thanh 

lý 

Cũ, hỏng, không sử dụng 

được 

3 
Bộ dụng cụ PT 

mạch máu 
BPT2    1 2006 57.127.000 0 

Thanh 

lý 

Cũ, hỏng, không sử dụng 

được 

4 

Bộ hút khí áp lực 

thấp liên tục sử 

dụng khí nén 

tường 

BHK13 
623-

0230 

Heyer 

Aerotech 

GmbH, 

Đức 

 1 2017 14.000.000 0 
Thanh 

lý 

Nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều 

chỉnh áp lực. Không thể 

sửa chữa 

5 

Bộ hút khí áp lực 

thấp liên tục sử 

dụng khí nén 

tường 

BHK14 
623-

0230 

Heyer 

Aerotech 

GmbH, 

Đức 

 1 2017 14.000.000 0 
Thanh 

lý 

Nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều 

chỉnh áp lực. Không thể 

sửa chữa 

6 

Bộ hút khí áp lực 

thấp liên tục sử 

dụng khí nén 

tường 

BHK9 
623-

0230 

Heyer 

Aerotech 

GmbH 

 1 2017 14.000.000 0 
Thanh 

lý 

Nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều 

chỉnh áp lực. Không thể 

sửa chữa 

7 

Bộ hút khí áp lực 

thấp liên tục sử 

dụng khí nén 

tường 

BHK10 
623-

0230 

Heyer 

Aerotech 

GmbH 

 1 2017 14.000.000 0 
Thanh 

lý 

Nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều 

chỉnh áp lực. Không thể 

sửa chữa 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

8 

Bộ hút khí áp lực 

thấp liên tục sử 

dụng khí nén 

tường 

BHK11 
623-

0230 

Heyer 

Aerotech 

GmbH 

 1 2017 14.000.000 0 
Thanh 

lý 

Nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều 

chỉnh áp lực. Không thể 

sửa chữa 

9 

Bộ hút khí áp lực 

thấp liên tục sử 

dụng khí nén 

tường 

BHK12 
623-

0230 

Heyer 

Aerotech 

GmbH 

 1 2017 14.000.000 0 
Thanh 

lý 

Nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều 

chỉnh áp lực. Không thể 

sửa chữa 

10 
Bơm tiêm điện 

Alaris GH Plus 
BTĐ5 

Alaris 

GH Plus 

Carefusi

on / Anh 

13535355

8 
1 2016 29.500.000 0 

Thanh 

lý 

Pít tông bơm han gỉ, kẹt 

cứng không vận hành 

được. Hỏng bo mạch điều 

khiển, bàn phím bấm. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

11 

Bơm tiêm điện có 

chức năng PCA 

Perfusor Space 

BTĐ58 
Perfusor 

Space 
Braun 391795 1 2017 105.000.000 0 

Thanh 

lý 

Pít tông bơm han gỉ, kẹt 

cứng không vận hành 

được. Hỏng bo mạch điều 

khiển, bàn phím bấm. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

12 

Bơm tiêm điện có 

chức năng PCA 

Perfusor Space 

BTĐ59 
Perfusor 

Space 
Braun 391804 1 2017 105.000.000 0 

Thanh 

lý 

Pít tông bơm han gỉ, kẹt 

cứng không vận hành 

được. Hỏng bo mạch điều 

khiển, bàn phím bấm. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 
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Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

13 

Bơm tiêm điện có 

chức năng PCA 

Perfusor Space 

BTĐ61 
Perfusor 

Space 
Braun 391814 1 2017 105.000.000 0 

Thanh 

lý 

Pít tông bơm han gỉ, kẹt 

cứng không vận hành 

được. Hỏng bo mạch điều 

khiển, bàn phím bấm. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

14 

Bơm tiêm điện có 

chức năng PCA 

Perfusor Space 

BTĐ63 
Perfusor 

Space 
Braun 391822 1 2017 105.000.000 0 

Thanh 

lý 

Pít tông bơm han gỉ, kẹt 

cứng không vận hành 

được. Hỏng bo mạch điều 

khiển, bàn phím bấm. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

15 

Bơm tiêm điện có 

chức năng PCA 

Perfusor Space 

BTĐ64 
Perfusor 

Space 
Braun 391831 1 2017 105.000.000 0 

Thanh 

lý 

Pít tông bơm han gỉ, kẹt 

cứng không vận hành 

được. Hỏng bo mạch điều 

khiển, bàn phím bấm. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

16 

Bơm tiêm điện có 

chức năng PCA 

Perfusor Space 

BTĐ65 
Perfusor 

Space 
Braun 391839 1 2017 105.000.000 0 

Thanh 

lý 

Pít tông bơm han gỉ, kẹt 

cứng không vận hành 

được. Hỏng bo mạch điều 

khiển, bàn phím bấm. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

17 
Bơm tiêm điện 

Perfusor Compact 
BTĐ27 

Perfusor 

Compac

t 

B.Braun/

Đức 
236980 1 2017 29.400.000 0 

Thanh 

lý 

Pít tông bơm han gỉ, kẹt 

cứng không vận hành 

được. Hỏng bo mạch điều 

khiển. Thiết bị không sử 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

dụng, không sửa chữa 

được 

18 
Bơm tiêm điện 

Perfusor Compact 
BTĐ25 

Perfusor 

Compac

t 

B.Braun/

Đức 
236981 1 2017 29.400.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bo mạch điều khiển, 

bàn phím bấm. Thiết bị 

không sử dụng, sửa chữa 

được 

19 
Bơm tiêm điện 

Perfusor Compact 
BTĐ26 

Perfusor 

Compac

t 

B.Braun/

Đức 
236982 1 2017 29.400.000 0 

Thanh 

lý 

Pít tông bơm han gỉ, kẹt 

cứng không vận hành 

được. Hỏng bo mạch điều 

khiển, bàn phím bấm. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

20 
Bơm tiêm điện 

Perfusor Compact 
BTĐ34 

Perfusor 

Compac

t 

B.Braun/ 

Đức 
236999 1 2017 29.400.000 0 

Thanh 

lý 

Pít tông bơm han gỉ, kẹt 

cứng không vận hành 

được. Hỏng bo mạch điều 

khiển, bàn phím bấm. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

21 
Bơm tiêm điện 

Perfusor Compact 
BTĐ15 

Perfusor 

compact 

B/Braun/ 

Đức 
99684 1 2017 29.400.000 0 

Thanh 

lý 

Pít tông bơm han gỉ, kẹt 

cứng không vận hành 

được. Hỏng bo mạch điều 

khiển, bàn phím bấm. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

22 
Bơm tiêm điện 

Perfusor Compact 
BTĐ19 

Perfusor 

Compac

t 

B.Braun 99685 1 2017 29.400.000 0 
Thanh 

lý 
Hỏng bo mạch điều khiển, 

bàn phím bấm. Thiết bị 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

không sử dụng, sửa chữa 

được 

23 
Bơm tiêm điện 

Perfusor Compact 
BTĐ19 

Perfusor 

Compac

t 

B.Braun 237010 1 2017 29.400.000 0 
Thanh 

lý 

Hỏng bo mạch điều khiển, 

bàn phím bấm. Thiết bị 

không sử dụng, sửa chữa 

được 

24 
Bơm tiêm điện 

Perfusor Compact 
BTĐ19 

Perfusor 

Compac

t 

B.Braun 99662 1 2017 29.400.000 0 
Thanh 

lý 

Hỏng bo mạch điều khiển, 

bàn phím bấm. Thiết bị 

không sử dụng, sửa chữa 

được 

25 
Bơm tiêm điện 

Perfusor Compact 
BTĐ54 

Perfusor 

Compac

t 

B.braun/ 

đức 
236989 1 2017 29.400.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bo mạch điều khiển, 

bàn phím bấm. Thiết bị 

không sử dụng, sửa chữa 

được 

26 
Bơm tiêm điện 

Perfusor Compact 
BTĐ14 

Perfusor 

Compac

t 

B.braun/ 

đức 
24518681 1 2017 29.400.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bo mạch điều khiển, 

bàn phím bấm. Thiết bị 

không sử dụng, sửa chữa 

được 

27 
Bơm tiêm điện 

Perfusor Compact 
BTĐ13 

Perfusor 

Compac

t 

B.braun/ 

đức 
24518683 1 2017 29.400.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bo mạch điều khiển, 

bàn phím bấm. Thiết bị 

không sử dụng, sửa chữa 

được 

28 
Bơm tiêm điện 

TE 331 (Nhật) 
BT3 TE-331 

Terumo/

Nhật 
7100293 1 2010 21.600.000 0 

Thanh 

lý 

Pít tông bơm han gỉ, kẹt 

cứng không vận hành 

được. Hỏng bo mạch điều 

khiển, bàn phím bấm. 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

29 
Bơm tiêm điện 

Top 5300 
BT7 

TOP 

5300 

TOP/Nh

ật Bản 

FM20614

E 
1 2004 19.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bo mạch điều khiển, 

bàn phím bấm. Thiết bị 

không sử dụng, sửa chữa 

được 

30 
Bơm tiêm điện 

Top 5300 
BT9 

TOP 

5301 

TOP/Nh

ật Bản 
3M88894 1 2011 20.252.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bo mạch điều khiển, 

bàn phím bấm. Thiết bị 

không sử dụng, sửa chữa 

được 

31 
Dao mổ điện 

Force 8X 
DMĐ 

Force 

FX - 8C 

Coviden/ 

Mỹ 

F5L75017

AX 
1 2016 285.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng pedal, mạch cao tần, 

mạch nguồn. Không thế 

sửa chữa 

32 
Dao mổ điện 

Force 8X 
DMĐ 

Force 

FX - 8C 

Valleyla

b/ Mỹ 
43572A 1 2016 285.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng board nguồn, mạch 

cao tần, pedal. Không thế 

sửa chữa 

33 
Hệ thống sắc 

thuốc 

MMYT1

04 

FTD-D-

120/10 

Việt 

Nam 
93 - 03 1 2003 116.100.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng đường ống dẫn khí, 

kháng đốt cháy, bồn chứa 

han rỉ. Không có khả năng 

sửa chữa 

34 
Máy chạy thận 

nhân tạo B Braun 

MCTNT

9 

DIALO

G+ 
B.Braun 042951 1 2010 344.035.307 0 

Thanh 

lý 

Mạch điều khiển, van, 

bơm, kháng đốt cũ hỏng. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

35 
Máy chống rung 

tim 

MMYT3

94 

TEC-

5531K 

Nihon 

Kohden/ 

Nhật 

7017 (x) 1 2015 270.000.000 0 
Thanh 

lý 

Hỏng điện cực, mạch điều 

khiển, mạch nguồn. Không 

thế sửa chữa  

36 
Máy điện tim 3 

cần 
MĐT12 

ECG-

962OL 

Nihon 

Kohden/ 

Nhật 

07515 1 2005 19.500.000 0 
Thanh 

lý 

Hỏng điện cực, đứt gãy 

nhiều đoạn, không lên 

nguồn. Không thế sửa 

chữa 

37 
Máy điện tim 6 

kênh 

MMYT3

29 

FC-

7202 

Fukuda 

Denshi/ 

Nhật 

Bản 

50000294 1 2009 101.526.690 0 
Thanh 

lý 

Hỏng mạch xử lý tín hiệu, 

mạch in. Không thế sửa 

chữa 

38 
Máy điều trị nội 

nha 

MMYT1

17 

Tri 

Auto- 

ZX 

Morita/ 

Nhật 
28129 1 2005 45.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng mạch nguồn, động 

cơ. Thiết bị không sử 

dụng, không sửa chữa 

được 

39 

Máy đo bão hòa 

Oxy trong máu 

Rad5 

MMYT1

30 
N-65 

Nellcor/ 

Hàn 

Quốc 

G1380356

0 
1 2011 30.300.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng nguồn, cáp đo kết 

nối đứt gãy nhiều đoạn. 

Không thế sửa chữa 

40 
Máy đo chức 

năng hô hấp 

MMYT2

08 
 Ý  1 2015 42.340.243 0 

Thanh 

lý 

Hỏng cảm biến đo lường, 

cáp kết nối nứt gãy, phần 

mềm hỏng. Không có khả 

năng sửa chữa 

41 

Máy đo chức 

năng hô hấp 

SpiroPerf 

MMYT6

8 
   1 2011 165.300.000 0 

Thanh 

ký 

Hỏng cảm biến đo lường, 

cáp kết nối nứt gãy, phần 

mềm hỏng. Không có khả 

năng sửa chữa 



Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia 

 

STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

42 
Máy đo nồng độ 

Oxy qua da SpO2 

MMYT2

8 

Oximax 

N65 

Nellcor/

Mỹ 

G1281921

1 
1 2009 14.227.200 0 

Thanh 

lý 

Hỏng nguồn, cáp đo đứt 

gãy. Không thế sửa chữa  

43 Máy đo SPO2 MSPO30 
Oxy9W

ave 

Bionet 

Co. Ltd 

O2N0400

079 
1 2012 18.060.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng cáp đo, màn hình tối 

không hiển thị. Không thế 

sửa chữa 

44 Máy đo SPO2 MSPO33 
OXy9W

awe 

Bionet 

Co. Ltd 

02M0800

018 
1 2018 18.131.368 0 

Thanh 

lý 

Hỏng đèn cảm biến, dây 

cảm biến cũ, đứt gãy nhiều 

đoạn. Điểm tiếp xúc cực 

pin han gỉ. Thiết bị không 

sử dụng, không sửa chữa 

được 

45 Máy đo SPO2 MSPO34 
OXy9W

awe 

Bionet 

Co. Ltd 

02M0800

019 
1 2018 18.131.368 0 

Thanh 

lý 

Hỏng đèn cảm biến, dây 

cảm biến cũ, đứt gãy nhiều 

đoạn. Điểm tiếp xúc cực 

pin han gỉ. Thiết bị không 

sử dụng, không sửa chữa 

được 

46 Máy đo SPO2 MSPO35 
OXy9W

awe 

Bionet 

Co. Ltd 

02N04002

01 
1 2018 18.131.368 0 

Thanh 

lý 

Hỏng đèn cảm biến, dây 

cảm biến cũ, đứt gãy nhiều 

đoạn. Điểm tiếp xúc cực 

pin han gỉ. Thiết bị không 

sử dụng, không sửa chữa 

được 

47 Máy đo SPO2 MSPO36 
OXy9W

awe 

Bionet 

Co. Ltd 

02N04002

71 
1 2018 18.131.368 0 

Thanh 

lý 

Hỏng màn hình hiển thị, 

không lên nguồn, cáp đo 

đứt. Không thế sửa chữa 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

48 
Máy đo SPO2 

Nellcor Portable 
SPO6 PM10N 

Covidien

/ Hàn 

Quốc 

MBP1717

599 
1 2017 25.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng đèn cảm biến, dây 

cảm biến cũ, đứt gãy nhiều 

đoạn. Thiết bị không sử 

dụng, không sửa chữa 

được 

49 
Máy đo SPO2 

Nellcor Portable 
SPo8 PM10N 

COVID

EN/Hàn 

quốc 

32MXE25

2514 
1 2017 25.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng đèn cảm biến, đứt 

gãy nhiều đoạn. Thiết bị 

không sử dụng, không sửa 

chữa được 

50 
Máy đo SPO2 

Nellcor Portable 
SPO7 

Nellcor 

Portable 

SpO2 

Patient 

Monitor

ing 

System, 

PM10N 

Covidien

/ Hàn 

Quốc 

MBP1717

598 
1 2017 25.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng đèn cảm biến, đứt 

gãy nhiều đoạn. Thiết bị 

không sử dụng, không sửa 

chữa được 

51 
Máy đo SPO2 

Nellcor Portable 
SPO11 

Oximax 

N65 

Nellcor/

Mỹ 

G1380352

2 
1 2017 25.000.000 0 

Thanh 

lý 

Không lên nguồn, đứt cáp 

đo. Không thế sửa chữa 

52 
Máy đo SPO2 

Oxy 9 wave 
MSPO28 

Oxy9wa

we 
Bionet 

O2SI 

200225 
1 2018 15.300.000 0 

Thanh 

lý 

Màn hình tối, không hiển 

thị, Hỏng đèn cảm biến, 

dây cảm biến cũ. Không 

có khả năng sửa chữa  

53 
Máy đo SPO2+ 

mạch 
MSPO2 

Oxyma

x N-65 

Nellcor/I

reland 

G1380352

7 
1 2013 28.000.000 0 

Thanh 

lý 

Không lên nguồn, đứt cáp 

đo. Không thế sửa chữa 



Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia 

 

STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

54 Máy đốt điện 
MMYT1

95 

Coagula

sem 

Trung 

quốc 
1653 1 2005 22.160.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng mạch nguồn, bộ điều 

chỉnh điệp áp. Không thế 

sửa chữa 

55 

Máy gây mê nồng 

độ đích 

Injectomat Tiva 

Agilia 

MGM6 

Injecto

mat 

Tiva 

Agilia 

Freseniu

s Kabi 
22867102 1 2016 30.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bo mạch điều khiển, 

bàn phím bấm. Thiết bị 

không sử dụng, không sửa 

chữa được 

56 Máy hút dịch MHD20    1 2012 15.048.000 0 
Thanh 

lý 

Hỏng bơm hút, bánh xe di 

chuyển nứt, vỡ. Thiết bị 

không sử dụng, không sửa 

chữa được 

57 

Máy hút dịch 2 

bình 5 lít Thomas 

(Mỹ) 

MHD10 1242 Mỹ 2716 1 2010 23.850.000 0 
Thanh 

lý 

Hỏng, nứt bình chứa, máy 

bơm hút không chạy. 

Không thế sửa chữa 

58 
Máy hút liên tục 

áp lực thấp 

MMYT3

79 

Constan

t - 1400 

Nhật 

Bản 
1303007U 1 2013 21.000.000 0 

Thanh 

lý 

Nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều 

chỉnh áp lực. Không thể 

sửa chữa 

59 
Máy hút liên tục 

áp lực thấp 

MMYT3

81 

Constan

t - 1400 

Nhật 

Bản 
1303008U 1 2013 21.000.000 0 

Thanh 

lý 

Nứt, vỡ bình, hỏng bộ điều 

chỉnh áp lực. Không thể 

sửa chữa 

60 
Máy Laser CO2 

nội mạch 

MLASE

R1 

HL-

1100S 

Nacenlas

/Việt 

Nam 

F-

43390AU

ZON 

1 2003 20.400.000 0 
Thanh 

lý 

Hỏng bóng, mạch nguồn. 

Không thể sửa chữa 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

61 
Máy laser nội 

mạch 

MLASE

RNM 

HL-

1100S 

Nacenlas

/Việt 

Nam 

 1 2017 41.604.500 0 
Thanh 

lý 

Hỏng mạch nguồn, dây 

dẫn quang đứt, đầu phát 

quang cháy. Không thế sửa 

chữa 

62 
Máy lấy cao răng 

siêu âm 

MMYT1

18 

Satelec 

acteon 

Satelec/

France 
33700 1 2005 15.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng mạch điều khiển, 

pedal. Thiết bị không sử 

dụng, không sửa chữa 

được 

63 
Máy lấy cao răng 

siêu âm 

MLCRS

A 

Satelec 

acteon 

Satelec/

France 
 1 2017 16.500.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng nguồn, hệ thống 

bơm. Thiết bị không sử 

dụng, không sửa chữa 

được 

64 
Máy lấy cao răng 

siêu âm 

MLCRS

A1 

Satelec 

acteon 

Satelec/

France 
 1 2017 16.500.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng tay khoan, nguồn, 

pedal, mạch công suất. 

Thiết bị không sử dụng, 

sửa chữa được 

65 Máy ly tâm CC1293 
Labofug

e 400 

Thermo 

Scientifi

c Đức 

40581265 1 2016 13.331.666 0 
Thanh 

lý 

Motor quay mẫu han gỉ 

không vận hành được. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

66 
Máy nén khí 

ngoài Carat 114 

MMYT6

3 

MR100

A4 

Nerimot

ori/ Ý 

15005844

001001 
1 2011 39.914.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ nén khí, mất 

nguồn. Không thế sửa 

chữa 

67 
Máy sấy quần áo 

Milnor 

MMYT1

07 
MLE 55 Mỹ 485226EC 1 1998 119.000.000 0 

Thanh 

lý 
Hỏng bộ gia nhiệt, biến 

tần. Chi tiết cơ khí han gỉ. 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

68 

Máy theo dõi 

bệnh nhân 5 thông 

số cơ bản (ECG/ 

nhịp tim, nhịp 

thở, nhiệt độ, 

NIBP, 

SpO2/mạch) 

MMYT3

76 
93300 

Elance/

Mỹ 

3300-

203121 
1 2013 305.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng modul theo dõi 

thông số, màn hình mờ, 

cáp đo thông số gãy, nứt. 

Không thế sửa chữa 

69 

Máy thở không 

xâm nhập 

BIBPAP 

MTHOK

XN 

Bipbap 

auto 

Philips 

respironi

cs/ mỹ 

P1924219

75984 
1 2017 60.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng nguồn, 

bánh xe nứt, vỡ Thiết bị 

không sử dụng, không sửa 

chữa được 

70 

Máy thở không 

xâm nhập 

BIBPAP 

MTHOK

XN1 

Bipbap 

auto 

Philips 

respironi

cs/ mỹ 

P1924234

20BE9 
1 2017 60.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng nguồn, 

bánh xe nứt, vỡ Thiết bị 

không sử dụng, không sửa 

chữa được 

71 

Máy thở không 

xâm nhập 

BIBPAP 

MTHOK

XN2 

Bipbap 

auto 

Philips 

respironi

cs/ mỹ 

P1924230

37D00 
1 2017 60.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng nguồn, 

bánh xe nứt, vỡ Thiết bị 

không sử dụng, không sửa 

chữa được 

72 

Máy thở không 

xâm nhập 

BIBPAP 

MTHOK

XN3 

Bipbap 

auto 

Philips 

respironi

cs/ mỹ 

P1924214

6F875 
1 2017 60.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng nguồn, 

bánh xe han gỉ, kẹt không 

di chuyển được Thiết bị 

không sử dụng, không sửa 

chữa được 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

73 

Máy thở không 

xâm nhập 

BIBPAP 

MTHOK

XN4 

Bipbap 

auto 

Philips 

respironi

cs/ mỹ 

P1924241

1CBCF 
1 2017 60.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng nguồn, 

bánh xe han gỉ, kẹt không 

di chuyển được Thiết bị 

không sử dụng, không sửa 

chữa được 

74 

Máy thở không 

xâm nhập 

BIBPAP 

MTHOK

XN5 

Bipbap 

auto 

Philips 

respironi

cs/ mỹ 

P1924229

595F2 
1 2017 60.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng nguồn, 

bánh xe han gỉ, kẹt không 

di chuyển được Thiết bị 

không sử dụng, không sửa 

chữa được 

75 

Máy thở không 

xâm nhập 

BIBPAP 

MTHOK

XN6 

Bipbap 

auto 

Philips 

respironi

cs/ mỹ 

P1924242

0F02E 
1 2017 60.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng nguồn, 

bánh xe han gỉ, kẹt không 

di chuyển được Thiết bị 

không sử dụng, không sửa 

chữa được 

76 

Máy thở không 

xâm nhập 

BIBPAP 

MTHOK

XN7 

Bipbap 

auto 

Philips 

respironi

cs/ mỹ 

P1924233

065F3 
1 2017 60.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng nguồn, 

bánh xe nứt, vỡ Thiết bị 

không sử dụng, sửa chữa 

được 

77 
Máy thở Newport 

HT50 

DGLMA

YTHO_0

1 

HT50 
Newport

/Mỹ 
6026272 1 2006 235.069.000 

15.671.266 

 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng nguồn. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

78 
Máy thở Newport 

HT50 

DGLMA

YTHO_0

2 

HT50 
Newport

/Mỹ 
7078070 1 2006 235.069.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng nguồn. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

79 
Máy thở Newport 

HT50 

DGLMA

YTHO_0

3 

HT50 
Newport

/Mỹ 
5024647 1 2006 235.069.000 15.671.266 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng nguồn. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

80 
Máy thở xách tay 

Heyer Port 

MTHO4

1 

heyer 

port 

Deutschl

and/ đức 
51701 1 2017 322.560.241 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ trộn, hỏng nguồn. 

Thiết bị không sử dụng, 

không sửa chữa được 

81 
Monitor theo dõi 

bệnh nhân 

MONIT

OR12 

Propaq 

CS 
Mỹ  1 2013 331.819.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng màn hình, hỏng 

module đo điện tim. Thiết 

bị không sử dụng, sửa 

chữa được 

82 
Monitor theo dõi 

bệnh nhân 

MONIT

OR13 
Propaq 

WelchAl

lyn/ Mỹ 

A1232401

5 
1 2013 331.819.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng board xử lý, không  

nhận thông số, màn hình 

tối, mờ. Không thế sửa 

chữa 

83 

Monitor theo dõi 

bệnh nhân 7 thông 

số 

MONIT

OR6 

OPTIO

NUMB

ER 277 

WelchAl

lyn/ Mỹ 

A1232401

2 
1 2013 331.819.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng modul theo dõi 

thông số, mạch nguồn. 

Không thế sửa chữa 

84 

Monitor theo dõi 

bệnh nhân 7 thông 

số Life Scope 

DGLTM

ONITOR

_02 

BSM-

4101K 

Nihon 

Kohden/ 

Nhật 

203121 1 2005 153.000.000 20.400.000 
Thanh 

lý 

Hỏng board xử lý, không  

nhận thông số, màn hình 

tối, mờ. Không thế sửa 

chữa 

85 
Monitoring màn 

hình lớn 

MMYT3

93 

Elance 

5 93300 

Space 

Labs 

Healthca

re/Mỹ 

3300-

203063 
1 2013 320.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng mạch nguồn, hiển 

thị. Không thế sửa chữa 
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STT 

Tên tài sản (chi 

tiết theo từng tài 

sản) 

Mã tài 

sản 
Model 

Hãng/ 

Nước 

sản xuất 

Số máy 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị còn 

lại (đồng) 

Hình 

thức 

xử lý 

Lý do đề nghị xử lý 

86 

Tủ an toàn sinh 

học (dạ án life - 

gap) 

TUATS

H 
 

Việt 

Nam 
 1 2006 82.760.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng nguồn, mạch điều 

khiển. Thiết bị không sử 

dụng, không sửa chữa 

được 

87 
Tủ sấy điện 50l 

TTUB 

TUSAY

3 
UN55   1 2015 48.000.000 0 

Thanh 

lý 

Hỏng bộ ra nhiệt, phím 

điều khiển, mạch nguồn. 

Không thế sửa chữa  

 Tổng cộng    87  7.110.386.319 51.742.532   
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Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 16/07/2026) 

CÔNG TY……………. 

Địa chỉ:…………………. 

Email:………………… 

Số ĐT liên lạc:……….. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh         

Điện thoại: 0222 3 821 242  

Email: bvdkbacninh@gmail.com. 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản 
xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) 

thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị y tế đề nghị xử lý  như 

sau: 

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: 

Stt Danh mục hàng hóa/dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá (VNĐ) 
Thành tiền 

( VND) 

1    
    

2    
  

.... Tổng cộng   
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2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm 

bất kỳ khoản chi phí nào khác. 

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 20/07/2026. 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Có đủ nhân sự chủ chốt và kinh nghiệm, năng lực đã thực hiện tại các đơn vị khác và bảo đảm việc thực hiện quy trình kiểm 

tra, đánh giá hiện trạng thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 theo đúng quy định của Pháp luật. 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

 

 ........, ngày ….  tháng ….  năm 2026 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
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